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A                                1                2                3                  4                 5                 6                      7                  8                                  9                  10               11                 12                    13                 14                    15                 16 

 Tổng số                      759           24           -              25             1         203               21          485                       968              47            -            142                -            460                 5           314 

I Cục THADS 75                      1           6                68          175                      6              14           5                150         

II Các Chi cục THADS 684                    23         -       25          1           203       15              417        793                      41            -        142         -            446         -            164         

1 Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang 226                    11         4            1           75         -            135        291                      18            33           206         34           

2 Chi cục THADS huyện Yên Sơn 81                      1           7            17         3                53          54                        3              9             31           11           

3 Chi cục THADS huyện Sơn Dương 137                    4           -        4            -        28         5                96          116                      4              -        18           -            65           -            29           

4 Chi cục THADS  huyện Hàm Yên 105                    3           6            29         4                63          98                        3              24           51           20           

5 Chi cục THADS  huyện Chiêm  Hóa 85                      1           3            45         36          132                      2              34           63           33           

6 Chi cục THADS huyện Na Hang 40                      3                     -   1            -        4           2                30          46                        5              -        13           -            8             -            20           

7 Chi cục THADS huyện Lâm Bình 10                      5           1                4            56                        6              11           22           17           

PHỤ LỤC THEO DÕI SỐ VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN ĐÃ CHUYỂN SỔ THEO DÕI RIÊNG

01 tháng/năm 2025

Đơn vị tính: việc

TT Tiêu chí
Tổng số việc 

chủ động

Chia ra

Tổng số việc 

theo yêu cầu

Chia ra


